
     UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             XÃ LÙNG VAI                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

       Số:       /KH-UBND                            Lùng Vai, ngày        tháng 9 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm bổ sung văc xin phòng uốn ván cho phụ nữ trong độ tuổi 
sinh đẻ trên địa bàn xã Lùng Vai năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số: 266/KH-UBND ngày 15/09/2023 của UBND 
huyện Mường Khương, về triển khai tiêm bổ sung văc xin phòng uốn ván cho 

phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn huyện m ường  khương năm 2023 

UBND xã Lùng Vai xây dựng kế hoạch, triển khai tiêm bổ sung văc xin 

phòng uốn ván cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, trên địa bàn xã Lùng Vai năm 
2023 như sau 

          I. Mục tiêu 

1. Mục tiêu chung 

 -Tăng khả năng miễn dịch trong việc phòng, chống bệnh uốn ván sơ sinh 
tại cộng đồng, nhằm chủ động phòng ngừa bệnh uốn ván, bảo vệ thành quà loại 
trừ bệnh uốn ván sơ sinh tại cộng đồng. 

 2. Mục tiêu cụ thể 
 -Tiêm bổ sung vắc xin phòng uốn ván cho phụ nữ tuổi sinh đẻ (từ 15-35 
tuổi) trên địa bàn xã đạt ít nhất > 90% trở lên.  

           - Đảm bảo an toàn và chất lượng trong quy định tiêm chủng của Bộ Y tế.  
           II. Đối tượng, phạm vy và thời gian triển khai. 

1. Đối trượng. 

 - Tất cả phụ nữ tuổi sinh đẻ từ 15-35 tuổi trên địa bàn xã. 

          - Trường hợp chưa tiêm hoạc tiêm không rõ có thành phần uốn ván hay 
không, thì tiêm 2 mũi vác xin phòng uốn ván cách nhau 1 tháng 

          - Đã có tiền sử tiêm vác xin phòng uốn ván, đảm bảo khoảng cách theo 
lịch tiêm thì tiêm bổ sung 1 mũi 

2.Phạm vi triển khai. 

- Tại 14 thôn bản và 2 trường THCS(Trường THCS Lùng Vai $ Trường 
THCS Chợ Chậu) 

           3. Thời gian và phương thức triển khai. 

           - Triển khai trong tháng 9,10/ 2023( ngày tiêm cụ thể sẽ thông báo khi có 
vác xin)      

           III. Nội dung triển khai. 
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           1.Điều tra, lập danh sách đối tượng. 

          - Điều tra trong trường học:Trạm y tế phối hợp với nhà trường lập danh 
sách học sinh ở trường học theo lớp học. 

          - Điều tra ở cộng đồng: Trạm y tế phối hợp với Y tế thôn bản, cô đỡ 

thôn bản điều tra  phụ nữ tuổi sinh đẻ từ 15-35 tuổi trên địa bàn xã, lập 
danh sách theo từng thôn 

         - Lưu ý: Không tiêm vác xin uốn ván cho đối tượng đã được tiêm vác 

xi có chữa thành phần uốn ván trong vòng 1 tháng trước ngày tiêm, nhưng 
vẫn phải đưa vào danh sách 

1. Cung ứng vắc xin. 

          Trạm y tế tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Y tế huyện và bảo quản vắc 
xin theo đúngquy định, vận chuyển văc xin đến các điểm tiêm an toàn 

  3. Truyền thông 

 Trạm y tế phối hợp với các ban ngành, ban văn hóa xã, tuyên truyền bằng 

nhiều hình thức như: họp thôn, thông báo hàng ngày trên loa, đài địa phương để 

người dân biết về sự cần thiết đi tiêm vắc xin phòng uốn ván và chủ động đến 

tiêm, đúng thời gian, địa điểm tổ chức buổi tiêm vắc xin uốn ván. Khuyến cáo 

ăn trước khi đi tiêm. 

           Trạm Y tế phối hợp với nhà trường thực hiện truyền thông trực tiếp cho 

các bậc phụ huynh và học sinh về sự cần thiết tiêm chủng vắc xin phòng uốn 

ván, thông báo cho phụ huynh học sinh thông báo thời gian, địa điểm tiêm 

chủng.  

  4. Tổ chức tiêm chủng. 

  4.1. Hình thức triển khai. 

   - Căn cứ số đối tượng tại địa phương triển khai tiêm chủng vắc xin phòng 

uốn ván tại các trường học và cộng đồng.  

   - Tổ chức tiêm vét cho đối tượng bị sót, hoặc vì lý do nào đó chưa được 

tiêm, ngay khi kết thúc đợt tiêm. 

  4.2. Tổ chức buổi tiêm chủng  

  - Phân công nhân lực tại điểm tiêm và phương án hỗ trợ của tuyến trên, 

đặc biệt là tăng cường cán bộ y tế khám sàng lọc và cấp cứu lưu động. 

  - Đối với điểm tiêm chủng tại trường học: Bố trí một phòng tiêm riêng 

biệt, tổ chức tiêm cuốn chiếu từng lớp, lần lượt cho từng học sinh. Tránh phản 

ứng lan truyền và có kế hoạch xử trí kịp thời. 

 - Điểm tiêm tại Trạm y tế: Có thể kết hợp tiêm vét hoặc trong tiêm chủng 

thường xuyên nếu số lượng không nhiều hoặc có đủ cán bộ y tế. 



3 

 

 - Điểm tiêm ngoài trạm: Đối với vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 

kinh tế đặc biệt khó khăn, cần phối hợp với trưởng thôn, y tế thôn bản. 

 a) Số buổi tiêm và số đối tượng trong một buổi tiêm 

 - Buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng tiêm trên  

bàn tiêm,  

 - Đổi tượng một buổi tiêm: Không quá 50 đối tượng/bàn tiêm/buổi 

tiêm.  

 b) Đảm bảo an toàn tiêm chủng 

 - Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng quy định tại 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP và Thông tư số 34/2018/TT-BYT. 

 - Khám sàng lọc trước tiêm chủng theo Quyết định 2470/QD-BYT. 

 - Phòng chống sốc: Trang bị, nhân lực tại chỗ, hỗ trợ của hệ điều trị. Theo 

dõi, xử trí kịp thời phản ứng sau tiêm chủng (nếu có) bao gồm các trường hợp 

phản ứng nặng và cụm ca phản ứng.  

 c) Rà soát và tiêm vét 

 - Trong buổi tiêm: Phối hợp với CB y tế thôn bản, hội phụ nữ thôn, 

trưởng thôn,.... để thông báo và vận động đối tượng đến tiêm. Bổ sung thêm vào 

danh sách các đối tượng vãng lai và thống kê riêng theo mẫu ghi chép và báo 

cáo. 

 - Vào cuối mỗi buổi tiêm: Đánh dấu và xác định đối tượng chưa tiêm 

trong danh sách đã đăng ký ban đầu cũng như  đối tượng vãng lai mới phát hiện. 

Kịp thời thông báo trên loa truyền thanh hoặc tìm cách thông báo cho đối tượng 

chưa được tiêm đến tiêm đầy đủ.  

 - Cuối đợt: Tổng hợp số lượng chưa tiêm cần được tiêm vét để bố trí đội 

tiêm, xác định thời gian và nhân lực hỗ trợ vật tư cho tiêm vét. Phân công cán bộ 

liên hệ với các hộ gia đình thông báo lại địa điểm và thời gian tiêm vét và huy 

động đối tượng ra tiêm. 

 - Đối với các trường hợp tạm hoãn: Cần có kế hoạch tiêm vét vào ngày 

tiêm chủng thường xuyên trong tháng. 

 4.3. Theo dõi, báo cáo 

 - Cập nhật, kết quả triển khai để có kế hoạch đáp ứng phù hợp nhằm đạt 

tỷ lệ đề ra. 

 - Thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin theo biểu mẫu quy định 
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 - Trạm Y tế xã thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin hàng ngày trong 

thời gian tổ chức tiêm chủng và báo cáo tổng hợp kết quả trong vòng 3 ngày sau 

khi kết thúc chiến dịch. 

5. Kinh phí thực hiện. (Thực hiện theo hướng dẫn của huyện) 

IV. Trách nhiệm thực hiện  

1. Công chức Văn hóa - xã hội. 

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về lợi ích tiêm vắc xin phòng uốn 

ván cho phụ nữ tuổi sinh đẻ, hướng dẫn cách theo dõi, xứ trí với các phản ứng 
sau tiêm. Treo băng rôn khẩu hiệu tại khu vực trung tâm xã. 

2. Các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế tổ chức 
tuyên truyền, vận động đối tượng đến tiêm đầy đủ và đúng thời gian theo quy 
định. 

        3. Các trường học trên đại bàn xã. 

- Phối hợp với trạm Y tế lập danh sách học sinh theo lớp và tổng hợp số 
học sinh nữ trong độ tuổi tiêm ngay sau khi nhận được kế hoạch.  

- Mỗi trường cử một cán bộ, Phối hợp với Trạm Y tế tổ chức triển khai 
tiêm vắc xin phòng uốn ván cho học sinh trong độ tuổi như bố trí  địa điểm 
tiêm, bàn tiêm đảm bảo quy đinh. 

- Tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của tiêm vắc xin phòng uốn ván cho đội 
ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh. 

 4. Trạm Y tế. 

 - Tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng trường, từng 

thôn và từng điểm tiêm 

 - Phối hợp với Bệnh viện đa huyện xử lý các trường hợp phản ứng sau 

tiêm vắc xin phòng uốn ván. 

 - Phối hợp các ban ngành liên quan tuyên truyền, tổ chức thực hiện đợt 

chiến dịch. 

 - Phối hợp với Y tế thôn bản, Trường học tổ chức điều tra, xây dựng kế 

hoạch chi tiết đến các điểm tiêm chủng. 

 - Thực hiện báo cáo theo quy định. 

 - Tiếp nhận vắc xin, vật tư tiêu hao từ Trung tâm Y tế huyện để triển khai 

kế hoạch tiêm vắc xin phòng uốn ván. 

 - Trước mỗi vòng triển khai tiêm vắc xin. Trạm Y tế xã phải có đầy đủ 

danh sách đối tượng tại các điểm tiêm và phối hợp với nhân viên y tế thôn bản 
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thông báo tới các gia đình có trẻ trong diện tiêm vắc xin phòng uốn ván trong 

chiến dịch, tránh bỏ sót đối tượng.  

 - Báo cáo kết quả tiêm vắc xin, các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng 

về Trung tâm y tế huyện theo quy định. 

           5. Trưởng thôn, Y tế thôn bản. 

           - Phối hợp với các ban ngành, Trạm Y tế tuyên truyền vận động các hộ 

gia đình có đối tượng cần tiêm đến tiêm đầy đủ. 

           - Hỗ trợ trạm y tế vận chuyển vắc xin đến điểm tiểm và ghi chép sổ sách 

trong buổi tiêm. 

              Trên đây là kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng uốn ván cho phụ nữ 

tuổi sinh đẻ (từ 15-35 tuổi) trên địa bàn xã Lùng Vai năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân xã Lùng Vai./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                               
- TT. ĐU, HĐND- UBND xã; 
- Trung tâm Y tế; 
- Các ban ngành đoàn thể;  
- Trường học; 
- Lưu: VT.TYT                                                   

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
Vàng Khái Sáng 
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